
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Tô Chánh Trung 

Các Thẩm phán:    Ông Lê Văn An 

                                 N u  n     N     o  

- Thư ký phiên tòa: ôn  N u  n Đứ    iện,   ư ký Tòa án nhân dân cấp   o 

tại    n  p ố  ồ C í Min . 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Ông   ạm Côn  Min  -  Kiểm sát viên   o  ấp. 

Ngày 22 tháng 8 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân t n  Kiên  i n , xét xử 

p ú  t ẩm vụ án  ìn  sự t ụ lý số 322/2022/TLPT-HS ngày 30 tháng 5 năm 2022 đối 

với b   áo N u  n    n   ú do có kháng cáo  ủ  b   áo  ú đối với  ản án  ìn  sự 

sơ t ẩm số 36/2022/HSST ngày 22 tháng 4 năm 2022  ủ   ò  án n ân dân t n  Kiên 

Giang. 

- Bị cáo: Nguyễn Thanh Tú (Rí), sin  năm 1988 tại t n  Kiên Giang. 

Nơi  ư trú:  p    Lú , t   trấn Só  Sơn,  u ện  òn Đất, t n  Kiên  i n ; trìn  

độ     vấn: 6/12; n  ề n  iệp: N ư p ủ; dân tộ : Kin ; tôn  iáo: K ôn ; quố  t   : 

Việt N m;  on ôn  N u  n Văn  ằn  v  b  Võ       ẩm; tiền án: K ôn ; tiền sự: 

K ôn .     áo b  bắt tạm  iữ, tạm  i m t  n    22/5/2021.  iện b   áo đ n  b  tạm 

 i m tại  rại tạm  i m Côn   n t n  Kiên  i n .     áo  ó mặt tại p iên tò . 

Người bào chữa chỉ định cho bị cáo Ngu  n Thanh T : Luật sư Dươn  Min  

Biên - Đo n Luật sư t n  Kiên  i n  ( ó mặt). 

( ron  vụ án  ó N ười đại diện  ợp p áp  ủ  b   ại l  b   rươn      V , ôn  

Lâm  o n  Lon , b  N u  n      ản ,     Lâm     M   iên,  n  Lâm Văn Cườn  

v  N ười  ó qu ền lợi, n  ĩ  vụ liên qu n ôn  N u  n Văn  ằn , không kháng cáo 

v  k ôn  liên qu n đến k án   áo nên  ò  án k ôn  triệu tập). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
              

  Bản án số: 577/2022/HS-PT 

  Ngày: 22/8/2022 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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  eo  á  t i liệu  ó tron   ồ sơ vụ án v  di n biến tại p iên tò , nội dun  vụ 

án đượ  tóm tắt n ư s u: 

K oản  10  iờ n    21/5/2021, s u k i t u đán   á m n  số  iệu kiểm soát 

K 90875 S, do ôn  N u  n Văn C p l    ủ sở  ữu  ập bến tại ấp  ố  ườn, xã 

 ìn   r ,  u ện Kiên Lươn , t n  Kiên  i n , ôn  C p đã tổ   ứ  uốn  rượu  ùn  

với N u  n    n   ú (em vợ C p), Lâm  ảo  o n ( n  em bạn rể C p),  i u v  

 ấu trên t u. Uốn  rượu đến k oản  11  iờ t ì  iữ   ú v   ấu xả  r   ự  ãi nên m i 

n ười tự  iải tán, k ôn  tiếp tụ  uốn  rượu nữ , C p v   o n đi uốn  nướ  ở quán 

 ần đó (Bút lục s  93, 96),  òn  ú một mìn  đi đón xe để về n   ở k u p ố    Lú , 

t   trấn Só  Sơn,  u ện  òn Đất, t n  Kiên  i n , n ưn  k ôn  đón đượ , do đó  ú 

đi trở lại t u  á  ủ  ôn  C p (Bút lục s  111), k i đến t u  á  ú t ấ  b   rần     

 ản  (    ruột  ú, vợ  o n) v   rần      ản  (    ruột  ú, vợ C p) đ n  d n dẹp 

trên t u,  ú nói b   ản  v   ản  tìm xe ôm dùm mìn  để về n  , do t ấ   ú đã s   

nên b   ản  v   ản  k ôn  tìm m  kêu  ú đi n ủ, n ưn   ú k ôn  đồn  ý m   òn 

d   đốt t u, t ấ  vậ  b   ản  kêu ôn  Dươn  Min    on  đến   n n ăn, đồn  t ời 

điện t oại   o ôn  C p về để   n t iệp. 

K i C p v   o n về đến t u l  k oản  14  iờ  ùn  n   ,  o n xuốn  t u kéo 

 ú t  dưới  ầm má  t u lên, dùn  t   đán  v o vùn  mặt  ú 02  ái, Tú n ồi xuốn  

boon  t u, t ấ   â  d o  án v n  để trên t ùn   á,  ú  ầm d o bằn  t   trái tiếp tụ  

vật n  u với  o n,  ả   i n ã xuốn  boon  t u,  ú nằm dưới,  o n nằm trên t eo 

 ướn  mặt đối mặt,  ú  ầm d o  án v n  đâm v o s u lưn   o n 01 n át l m  ã  

d o, lưỡi d o  òn dín  trên n ười  o n,  án d o  ú ném xuốn  boon  t u.   ấ  vậ , 

C p đến kéo  ú r ,  o n nói “Dượn  b  rút  â  d o trên lưn  r  dùm tôi” s u đó t ì 

n ất,  o n đượ  m i n ười đư  đến  rạm   tế xã  ìn   r ,  u ện Kiên Lươn , t n  

Kiên  i n  để  ấp  ứu, n ưn  đến đâ   o n đã tử von . 

Sau khi gây án, Tú đã n ờ ôn  Đin  Văn Kiêm - sin  năm 1970, trú ấp  ố 

 ườn, xã  ìn   r ,  u ện Kiên Lươn , t n  Kiên  i n  để   ở đi đến trụ sở Côn   n 

xã  ìn   r  để đầu t ú về   n  vi p ạm tội  ủ  mìn . 

Đến n    24/5/2021, N u  n    n   ú b  Cơ qu n Cản  sát điều tr  Côn   n 

t n  Kiên  i n  k ởi tố b    n v  r  lện  tạm  i m để điều tr  về tội  iết n ười.  

 ron  quá trìn  điều tr , b    n N u  n    n   ú t  n  k ẩn k  i báo, ăn năn 

 ối  ải; tí    ự  tá  độn   i  đìn  bồi t uờn  t iệt  ại; đồn  t ời p ối  ợp tốt với Cơ 

qu n điều tr  để l m sán  tỏ nội dun  vụ án. 

 ại bản Kết luận  iám đ n  p áp   tử t i số 532/KL-KTHS, ngày 21/6/2021 

 ủ    òn  K  t uật  ìn  sự Côn   n t n  Kiên  i n , kết luận  iám đ n  p áp   tử 

t i đối với Lâm  ảo  o n n ư s u: 

1/ Cá  kết quả   ín : 

+  rên n ười nạn n ân, vùn  lưn  trái n  n  đốt sống lưn   4,  á   đườn  

 iữ   ột sốn  1cm,  ó vết kí   t ướ  2,3  m x 0,8 m, bờ mép sắ    n, sâu t ủn  v o 

k o n  n ự  trái t eo   iều  ướn  t  s u r  trướ ,   ế   xuốn  v    ế   s n  trái. 

+ Đứt  ơ  i n sườn 4-5 bên trái dài 1,5cm. 
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+ Đứt t ủn  xu ên t ấu t ù  trên p ổi trái t  s u r  trướ , vết đứt mặt s u d i 

1,5  m v  mặt trướ  d i 1cm. 

+ Đứt bán p ần độn  mạ     ủ n ự . 

+ K o n  m n  p ổi trái  ó k oản  2000ml máu loãn  v  500  máu  ụ . 

2/ N u ên n ân   ết: số  mất máu  ấp do vết t ươn  vùn  lưng trái xuyên 

t ấu n ự   â  đứt thủn  t ú  trên p ổi trái v  đứt bán p ần độn  mạ     ủ n ự . 

3/ Vật  â  t ươn  tí  : vết t ươn  dẫn đến tử von  trên n ười Lâm  ảo  o n 

 ó đặ  điểm p ù  ợp với đặ  điểm vết t ươn  do vật sắ  n  n gây nên. 

Phần dân sự: Ông N u  n Văn  ằn  l       ủ  b   áo N u  n    n   ú đã 

bồi t ườn  to n bộ   i p í m i tán    o  i  đìn  b   ại số tiền 50.000.000 đồn  (Năm 

mươi triệu đồng); b  N u  n      ản  l  n ười   un  sốn  với ôn   o n (k ôn  

đăn  ký kết  ôn) đã đại diện n ận đủ số tiền v  k ôn   ó  êu  ầu bồi t ườn  về tổn 

t ất tin  t ần, đồn  t ời có đơn xin  iảm n ẹ  ìn  p ạt   o b   áo N u  n    n   ú. 

 u  n iên ôn  Lâm  o n  Lon  v  b   rươn      V  (   , mẹ b   ại Lâm  ảo 

Toàn) yêu cầu bồi t ườn  tiền tổn t ất tin  t ần l  150.000.000đồn . 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm s  36/2022/HSST ngày 22 tháng 4 năm 2022 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã qu ết định: 

 u ên bố:     áo Nguyễn Thanh Tú (Rí) p ạm tội “Giết người”. 

- Áp dụn : K oản 2 Điều 123, điểm b, s k oản 1, 2 Điều 51 v  Điều 38  ủ   ộ 

luật  ìn  sự năm 2015, sử  đổi, bổ sun  năm 2017. 

- Xử p ạt:     áo Nguyễn Thanh Tú (Rí) - 09 (Chín) năm tù, t ời điểm   ấp 

  n   ìn  p ạt tù tín  t  n    22/5/2021. 

N o i r , bản án sơ t ẩm  òn tu ên về trá   n iệm dân sự, xử lý vật   ứn , án 

p í v  qu ền kháng cáo, k án  n     ản án t eo luật đ n . 

S u k i xét xử sơ t ẩm, b   áo N u  n    n   ú k án   áo xin  iảm  ìn  p ạt. 

 ại p iên tò  p ú  t ẩm  ôm n  , b   áo  ú vẫn  iữ n u ên  êu  ầu k án   áo n ư 

trên. 

 ại p iên tò  p ú  t ẩm  ôm n  , Đại diện Viện kiểm sát n ân dân  ấp   o tại 

   n  p ố  ồ C í Min  đề n     ội đồn  xét xử p ú  t ẩm k ôn    ấp n ận k án  

cáo  ủ  b   áo  ú,  iữ n u ên bản án sơ t ẩm. 

Luật sư b o   ữ    o b   áo   o rằn  b   áo   ư   ó tiền án, tiền sự. S u k i 

p ạm tội t ì b   áo đã t  n  k ẩn k  i báo, b   áo đâm nạn n ân t ì  ó một p ần l i 

 ủ  nạn n ân, nên Luật sư đề n     ĐXX xem xét  iảm  ìn  p ạt   o b   áo  ú. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Đơn k án   áo  ủ  b   áo N u  n    n  Tú đượ  làm trong t ời  ạn luật 

đ n  nên k án   áo  ợp lệ. 

[2] Xét về nội dun  vụ án t ì t ấ : 
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 ại p iên tò  p ú  t ẩm  ôm n  , b   áo N u  n    n   ú  ũn  t    n ận l : 

k oản  14  iờ n    21/5/2021, s u k i t  m  i  uốn  rượu tại t u  á  ủ  ôn  N u  n 

Văn C p.  ú nằm n ủ trên t u  á t ì b   n   o n đán  2  ái v o mặt, s u đó   i 

n ười vật n  u v  tron  lú    i bên vật n  u,  ú nằm dưới  òn  o n nằm trên đ   ú 

t eo  ướn  đối mặt, b   áo N u  n    n   ú dùn  d o (loại d o t ái l n) đâm v o 

s u lưn   ủ   n  Lâm  ảo  o n 01 n át l m  án d o b   ã , lưỡi d o dín  trên lưn  

 n   o n t ì đượ   n  N u  n Văn C p   n n ăn.  o n đượ  đư  đến  rạm   tế xã 

 ìn   r   ấp  ứu n ưn  k i đến  rạm   tế xã t ì  o n đã tử von . 

  eo kết luận  iám đ n  p áp   tử t i n    21/6/2021, xá  đ n   ái   ết  ủ   n  

Lâm  ảo  o n do vết t ươn  vùn  lưn  trái xu ên t ấu n ự   â  đứt t ủn  t ù  trên 

p ổi trái v  đứt bán p ần độn  mạ     ủ n ự  l m mất máu  ấp dẫn đến tử von . 

Xét  iữ  b   áo với b   ại k ôn   ó mâu t uẫn  ì t  trướ .  ôm xả  r  vụ việ , 

tron  lú  uốn  rượu t ì b   áo  ó mâu t uẫn với một n ười tên  ấu n ưn  đượ  m i 

n ười   n n ăn nên  iải tán.     áo đón xe để về n   ở ấp    Lú , t   trấn Só  Sơn, 

 u ện  òn Đất n ưn  k ôn   ó xe, b   áo qu   lại t u  á n ờ     N u  n      ản  

l      ruột  ủ  b   áo  ú  ũn  l  vợ  ủ  nạn n ân Lâm  ảo  o n, v      N u  n     

 ản  (vợ  n  N u  n Văn C p) đón xe   o  ú về n  ,      ản  v       ản  t ấ   ú 

s   rượu nên kêu  ú đi n ủ,  ú d   s  đốt t u t ì      ản  n ờ  n  Dươn  Min  

Phon    n n ăn v  điện t oại kêu  n   o n,  n  C p về   n t iệp. K i  n   o n về 

t ì  n   o n  ó dùn  t   đán  v o mặt  ủ   ú 2  ái,  ú  ó   ụp lấ   on d o (loại d o 

t ái l n) đâm  n   o n 01 n át v o lưn  tron  lú    i bên đ n  vật n  u nêu trên. 

Việ   n  Lâm  ảo  o n (v i trò l  n ười  n ) dạ  bảo b   áo  ú n ưn   ó dùn  

t   đán  b   áo l  s i (k ôn  t ể dạ  bảo bằn  bạo lự  n ư trên).   ế n ưn  b   áo 

lại dùn  d o đâm lại anh  o n l    n  vi   ốn  trả k ôn  tươn  xứn , nên án sơ 

t ẩm áp dụn  k oản 2 Điều 123  L S để xử p ạt đối với b   áo l  đún . 

Do  ậu quả  â  r  rất n  iêm tr n , tướ  đi qu ền sốn   ủ   n   o n; K i đ n  

tội, lượn   ìn ,  ò  án  ấp sơ t ẩm đã xem xét, đán   iá đún  tín    ất vụ án, xử 

p ạt b   áo mứ  án 09 năm tù l  xử tron  k un  qu  đ n   ủ  k un   ìn  p ạt, nên 

 ĐXX k ôn    ấp n ận k án   áo xin  iảm  ìn  p ạt  ủ  b   áo N u  n    n   ú. 

[3] Quan điểm đề n     ủ  đại diện Viện kiểm sát p ù  ợp với n ận đ n  trên 

nên đượ    i n ận.  

Luật sư b o   ữ    o b   áo đề n     iảm  ìn  p ạt   o b   áo, đề n    n   

k ôn  p ù  ợp với n ận đ n  trên nên k ôn  đượ    ấp n ận. 

 ởi  á  l  trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1] Căn  ứ v o điểm   k oản 1 Điều 355  ủ   ộ luật tố tụn   ìn  sự năm 2015;  

K ôn    ấp n ận k án   áo xin  iảm  ìn  p ạt  ủ  b   áo N u  n    n   ú.  
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 iữ n u ên bản án sơ t ẩm. 

[2] Áp dụn  k oản 2 Điều 123; điểm b, s k oản 1, k oản 2 Điều 51; khoản 1 

Điều 38  ộ luật  ìn  sự năm 2015, sử  đổi bổ sun  năm 2017;  

- Xử p ạt b   áo N u  n    n   ú 09 năm tù về tội “Giết người”.   ời  ạn tù 

đượ  tín  t  n    22/5/2021. 

 iếp tụ  tạm  i m b   áo t eo Qu ết đ n  tạm  i m n    22/8/2022  ủ   ội 

đồn  xét xử để đảm bảo t i   n  án. 

[3] Cá  qu ết đ n  k á   ủ   ản án sơ t ẩm đã xét xử k ôn   ó k án   áo, 

k án  n     ó  iệu lự  p áp luật kể t  n     ết t ời  ạn k án   áo, k án  n   . 

[4]     áo N u  n    n   ú p ải nộp 200.000 đồn  án p í  ìn  sự p ú  t ẩm. 

 ản án n   l  p ú  t ẩm  ó  iệu lự  t i   n  kể t  n    22/8/2022. 

 
Nơi nhận:  

-  ò  án n ân dân tối   o; 

- VKSNDCC tại   . CM; 

- TAND t n  Kiên  i n ; 

- VKSND t n  Kiên  i n ; 

- Công an t n  Kiên  i n ; 

- Sở tư p áp t n  Kiên  i n ; 

- Cụ    A DS t n  Kiên Giang 

-  rại tạm  i m Côn   n t n  Kiên  i n ; 

“Để tốn  đạt   o b   áo”; 

- Lưu  ồ sơ vụ án (NĐ ). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

                         Tô Chánh Trung 

 


